
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THĂNG BÌNH

ĐVT: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6=4/2 7=4/3 8=4/1 9=5/2 10=5/3
TỔNG THU NSNN  

(A+B+C+D+G) 725.382,9     1.186.540,0      1.195.830,0      844.598,3     934.274,8     71,2          70,6         116,4       78,7         78,1         

A THU PHÁT SINH KINH TẾ 195.169,0     410.710,0         420.000,0         196.937,5     217.847,6     48,0          46,9         100,9       53,0         51,9         

I  TỈNH QUẢN LÝ THU 87.319,8       225.910,0         225.910,0         104.878,5     116.014,1     46,4          46,4         120,1       51,4         51,4         

1  Thu từ DNNN trung ương 842,1            2.870,0             2.870,0             2.502,6        2.768,3        87,2          87,2         297,2       96,5         96,5         

 - Thuế giá trị gia tăng 835,3 2.860,0             2.860,0             2.455,1        2.715,8        85,8          85,8         293,9       95,0         95,0         

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 42,0             46,4             

 - Thuế tài nguyên 6,8 10,0                  10,0                  5,5               6,1               54,8          54,8         81,2         60,7         60,7         

2  Thu từ DNNN địa phương 464,6            1.000,0             1.000,0             342,9           379,3           34,3          34,3         73,8         37,9         37,9         

 - Thuế giá trị gia tăng 406,7 1.000,0             1.000,0             280,1           309,8           28,0          28,0         68,9         31,0         31,0         

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 57,9 62,6             69,3             108,1       

 - Thuế tài nguyên 0,2               0,2               

 - Thu khác -               

3  Thu từ DN nước ngoài 13.951,9       27.110,0           27.110,0           23.493,3      25.987,7      86,7          86,7         168,4       95,9         95,9         

 - Thuế giá trị gia tăng 4.027,6 12.680,0           12.680,0           3.894,0        4.307,5        30,7          30,7         96,7         34,0         34,0         

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.909,6 14.400,0           14.400,0           19.591,0      21.671,1      136,0        136,0       197,7       150,5       150,5       

 - Thuế tài nguyên 14,7 30,0                  30,0                  8,3               9,2               27,6          27,6         56,2         30,5         30,5         

 - Thu khác -               

4

 Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh 56.492,2       146.220,0         146.220,0         54.028,6      59.765,2      37,0          37,0         95,6         40,9         40,9         

 - Thuế giá trị gia tăng 36.965,9 96.970,0           96.970,0           26.993,0      29.859,0      27,8          27,8         73,0         30,8         30,8         

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.085,4 16.280,0           16.280,0           7.309,2        8.085,3        44,9          44,9         90,4         49,7         49,7         

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 5.534,5 18.150,0           18.150,0           13.946,0      15.426,7      76,8          76,8         252,0       85,0         85,0         

 - Thuế tài nguyên 5.906,5 14.820,0           14.820,0           5.780,4        6.394,1        39,0          39,0         97,9         43,1         43,1         

5 Thuế thu nhập cá nhân 11.456,0 36.020,0           36.020,0           18.730,3      20.719,0      52,0          52,0         163,5       57,5         57,5         

6 Thuế Bảo vệ môi trường 1.187,0 2.400,0             2.400,0             1.331,5        1.472,8        55,5          55,5         112,2       61,4         61,4         

7 Thu tiền thuê đất 780,0 6.070,0             6.070,0             1.523,2        1.684,9        25,1          25,1         195,3       27,8         27,8         

8 Phí lệ phí 951,0 1.960,0             1.960,0             1.235,7        1.366,9        63,0          63,0         129,9       69,7         69,7         
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9

Thu cấp quyền khai thác khoáng 

sản
48,0

60,0                  60,0                  592,3           655,2           987,2        987,2       1.234,0    1.092,0    1.092,0    

10

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ

phần vốn của nhà nước tại các tổ

chức kinh tế -               

11 Thu khác 1.147,0 2.200,0             2.200,0             468,6           518,4           21,3          21,3         40,9         23,6         23,6         

II HUYỆN QUẢN LÝ THU 107.849,2     184.800,0         194.090,0         92.059,0      102.090,8     49,8          47,4         85,4         55,2         52,6         

1  Thu từ DNNN địa phương 86,0             95,4             

2  Thu từ DN nước ngoài 4,0               4,4               

3 Thuế ngoài quốc doanh 37.466,0       64.500,0           65.500,0           39.172,0      43.440,6      60,7          59,8         104,6       67,3         66,3         

3.1

 Thuế  thu từ  doanh nghiệp ngoài 

Qdoanh 29.637,4       42.000,0           42.700,0           25.536,6      28.319,3      60,8          59,8         86,2         67,4         66,3         

 - Thuế giá trị gia tăng 25.834,9 35.430,0           36.130,0           21.607,4      23.962,0      61,0          59,8         83,6         67,6         66,3         

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.236,8 5.470,0             5.470,0             3.271,3        3.627,8        59,8          59,8         146,3       66,3         66,3         

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 447,352 1.100,0             1.100,0             657,9           729,5           59,8          59,8         147,1       66,3         66,3         

 - Thuế tài nguyên 1.118,4 -               -           

 - Thu khác -               

3.2

Thuế thu từ hộ sản xuất kinh 

doanh 7.828,7         22.500,0           22.800,0           13.635,4      15.121,3      59,8         174,2       67,2         66,3         

 - Thuế giá trị gia tăng 7.768,3         22.400,0           22.700,0           13.575,6      15.055,0      59,8         174,8       67,2         66,3         

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp -               

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 50,3              90,0                  90,0                  53,8             59,7             59,8         106,9       66,3         66,3         

 - Thuế tài nguyên 10,1              10,0                  10,0                  6,0               6,6               59,4         66,3         66,3         

 - Thu khác -               

4 Thuế thu nhập cá nhân 19.943,0 29.600,0           29.600,0           19.723,0      21.872,2      66,6          66,6         98,9         73,9         73,9         

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
705,0

1.700,0             2.400,0             300,0           332,7           17,6          12,5         42,6         19,6         13,9         

6 Thu tiền thuê đất 413,0 500,0                500,0                176,0           195,2           35,2          35,2         42,6         39,0         39,0         

7 Thu tiền sử dụng đất 27.146,2 50.000,0           52.210,0           11.746,0      13.026,0      23,5          22,5         43,3         26,1         24,9         

8 Lệ phí trước bạ 14.195,0 23.500,0           23.800,0           10.344,0      11.471,2      44,0          43,5         72,9         48,8         48,2         

9 Thu phí - lệ phí 2.756,0 4.200,0             4.200,0             2.981,0        3.305,8        71,0          71,0         108,2       78,7         78,7         

10

Thu cấp quyền khai thác khoáng 

sản
3,0

1,0               1,1               33,3         

11 Thu khác ngân sách huyện, tỉnh 4.619,0 10.000,0           12.000,0           6.692,0        7.421,2        66,9          55,8         144,9       74,2         61,8         
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12 Thu khác ngân sách xã 317,0 800,0                880,0                365,2           405,0           45,7          41,5         115,2       50,6         46,0         

13  Thu đóng góp ngân sách 285,9 3.000,0             468,8           519,9           15,6         163,9       17,3         

B

THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH 

CẤP TRÊN
330.000,0

775.830,0         775.830,0         431.626,3     478.660,8     55,6          55,6         130,8       61,7         61,7         

I Thu bổ sung cân đối ngân sách 180.000,0 446.843,0         446.843,0         240.000,0     266.152,9     53,7          53,7         133,3       59,6         59,6         

II Thu bổ sung mục tiêu NS 150.000,0 328.987,0         328.987,0         191.626,3     212.507,9     58,2          58,2         127,8       64,6         64,6         

1 Bổ sung XDCB mục tiêu 150.000,0 328.987,0         328.987,0         133.692,0     148.260,5     40,6          40,6         89,1         45,1         45,1         

1.1 Bổ sung đầu tư XDCB phân cấp -               

1.2 Bổ sung mục tiêu khác 150.000,0 328.987,0         328.987,0         133.692,0     148.260,5     40,6          40,6         89,1         45,1         45,1         

2 Bổ sung từ nguồn viện trợ -               

3 Bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán 57.934,2      64.247,4      

C Thu kết dư -               

D

Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp 

trên
1.729,2

1.085,7        1.204,0        62,8         

G Thu chuyển nguồn 198.484,7 214.948,9     238.372,0     108,3       
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0,00 -52,27
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11=5/1

128,8       

111,6       

132,9       

328,8       

325,1       
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76,2         
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106,9       
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11=5/1

So sánh (%)

UTH/ 

cùng kỳ

1.365,0    

45,2         

94,7         

115,9       

95,6         

92,8         

162,2       

163,1       

-           

193,2       

193,8       

118,6       

65,9         

109,7       

47,2         

47,3         

48,0         

80,8         

120,0       

37,0         

160,7       
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127,8       

181,8       

145,0       

147,9       

141,7       

98,8         

98,8         

69,6         

120,1       
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